
SỞ Y TẾ GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH  

PHỔI PLEIKU 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVLBPPLE Gia Lai, ngày      tháng 4 năm 2026 

    V/v mời chào giá gói thầu mua 

sắm công cụ dụng cụ năm 2026  

 
 

Kính gửi: Quý công ty, cửa hàng 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku gửi thư mời chào giá đến quý Công ty 

để tham gia chào giá làm cơ sở tham khảo giá cho việc xây dựng kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2026, cụ thể như sau: 

 

STT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi Chú 

1  Bàn chà ( loại gỗ) Cái 10   

2  
Bàn chải cán dài chà nhà  

vệ sinh 
Cái 12   

3  Bàn chà bồn cầu Cây 12   

4  
Bì đựng thuốc có quai loại  

2kg 
Kg 8   

5  
Bì đựng thuốc có quai loại  

1kg 
Kg 7   

6  
Bì đựng thuốc có quai loại  

5kg 
Kg 3   

7  
Bì đựng thuốc có quai loại  

500g 
Kg 3   

8  
Bì đựng thuốc không quai 

 300g 
Kg 74   

9  
Bì rác có quai màu xanh  

loại 30kg 
Kg 22   

10  Bì zip 7x11cm Kg 2   

11  Dây thun lớn Kg 1   



STT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi Chú 

12  Bình xịt kiến, mối Chai 32   

13  Ca nhựa múc nước Cái 16   

14  
Cây gạt nước nhà vệ sinh   

cán inox  
Cái 11   

15  Cây hốt rác cao bằng nhựa Cái 24   

16  Cây lau nhà tròn Cây 27   

17  Cây lau nhà chữ T Cây 19   

18  Cây quét mạng nhện inox Cái 6   

19  
Chổi quét nhà (loại cán 

nhựa) 
Cây 57   

20  Chổi xương Cây 39   

21  Cuốc Cái 2   

22  
Cốc nhựa 1 lần sử dụng  

loại nhỏ 
Lốc 2   

23  

Hộp đựng bệnh phẩm xét 

nghiệm (dài 37cm, rộng 

30cm, cao 30cm) 

Cái 3   

24  Găng tay cao su dài Đôi 46   

25  Găng tay nilong Kg 5   

26  Giấy vệ sinh Lốc 16   

27  Kẹp phơi đồ Cái 200   

28  kệ inox 2 tầng (40x60cm) Cái 2   



STT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi Chú 

29  Khăn giấy hộp Hộp 15   

30  Khăn lau nhà  Cái 172   

31  Khăn lau tay Cái 148   

32  
Khăn tay vuông nhỏ màu 

vàng 
Cái 50   

33  
Khăn siêu âm 40x30  

(trừ màu trắng) 
Cái 100   

34  
Khăn siêu âm 40x30 màu 

trắng 
Cái 10   

35  Miếng chà tường bằng nhôm  Cái 48   

36  Miếng rửa màu xanh Cái 3   

37  
Miếng rửa chén lưới loại 

mềm 
Cái 6   

38  Nước hủy hầm cầu Cái 5   

39  Nước lau kính Chai 57   

40  Ổ khóa đen Cái 3   

41  Okay vệ sinh Chai 48   

42  Pin đồng hồ Cặp 233   

43  pin máy lạnh Cặp 69   

44  Pin dẹt Cái 5   

45  Pin Maxell (size C) Cặp 2   

46  Quẹt ga loại bấm Cái 5   



STT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi Chú 

47  Sọt rác lớn màu xanh Cái 2   

48  Nước lau nhà 3,4kg Can 29   

49  Nước rửa chén 750g Chai 7   

50  Nước rửa chén 5 lít Can 5   

51  Thảm lau chân vải Cái 25   

52  
Thùng rác y tế màu trắng 30 

lít, đạp chân, có nắp  
Cái 4   

53  
Thùng rác y tế màu xanh 30 

lít, đạp chân, có nắp 
Cái 3   

54  
Thùng rác y tế màu vàng 

30lít, đạp chân, có nắp 
Cái 4   

55  
Thùng rác y tế màu xanh 20 

lít, đạp chân, có nắp  
Cái 2   

56  
Thùng rác y tế màu vàng 20 

lít, đạp chân, có nắp  
Cái 2   

57  
Thùng nhựa có nắp đậy loại   

120l màu đỏ 
Cái 1   

58  
Thùng nhựa có nắp đậy loại  

 45l màu xanh 
Cái 4   

59  Thùng sơn trắng 20l Cái 2   

60  Ủng  cứng số 37 Đôi 1   

61  Ủng cứng, cổ cao số 36  Đôi 1   

62  Ủng cứng, cổ ngắn số 36 Đôi 2   

63  Ủng cứng cổ ngắn, số 38 Đôi 1   

64  Ủng cứng số 35 Đôi 1   



STT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi Chú 

65  Ủng nam cứng, cổ cao số 42 Đôi 2   

66  Vim Chai 60  
 

 

67  Xà phòng rửa tay Chai 62   

68  Xà phòng rửa tay Chai 12   

69  Xà phòng giặt đồ 3kg Bịch 46   

70  Bình phong Cái 1   

71  Cân sức khỏe cơ học  Cái 1   

72  Kéo lớn cắt cành, cán dài Cái 1   

73  Mỏ lết răng Cái 1   

74  Cào cỏ Cái 2   

75  Liềm Cái 1   

76  Rựa phát cỏ Cái 1   

77  Ống nước tưới cây Mét 30   

78  
Chuông báo không dây loa  

chuông dùng pin 
Cái 1   



Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí khác vận chuyển đến tận nơi sử 

dụng. 

Đề nghị quý Công ty/ cửa hàng gửi báo giá về: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Pleiku (Địa chỉ: đường Dương Minh Châu, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

Thời gian gửi trước 08h00 giờ ngày 03/4/2026 (gửi qua đường bưu điện 

hoặc gửi trực tiếp tại văn thư Bệnh viện). 

Lưu ý:  

(1) Báo giá của công ty/cửa hàng cần ghi rõ các thông tin sau: 

+ Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, Mã số thuế doanh nghiệp. 

+ Hiệu lực báo giá: phải tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

+ Đóng dấu và có chữ ký của người đại diện hợp pháp. 

+ Ghi rõ: “Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí khác vận chuyển đến tận 

nơi sử dụng”. 

(2) Bảng báo giá bỏ vào bì thư niêm phong, ghi rõ bên ngoài bì thư:  

+ Tên công ty/cửa hàng. 

+ Báo giá hàng hóa gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2026. 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku chân thành cảm ơn quý Công ty./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;                 

- Lãnh đạo BV; 

- Đăng tải trên trang Web BV; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Minh Hiền 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T09:19:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Mai Minh Hiền<hienmm_bvlpple@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T09:38:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI PLEIKU<van_thu_bvlpple@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T09:39:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI PLEIKU<van_thu_bvlpple@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T09:39:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI PLEIKU<van_thu_bvlpple@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




